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Phụ lục

BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 276/2006/QĐ-TTg ngày 04/12/2006

của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: đồng/kWh

	TT
	Đối tượng áp dụng giá
	Giá bán

	1
	Giá bán điện cho sản xuất
	

	1.1
	Các ngành sản xuất 
	

	1.1.1
	Cấp điện áp từ 110 kV trở lên
	

	
	a) Giờ bình thường
	785

	
	b) Giờ thấp điểm
	425

	
	c) Giờ cao điểm
	1.590

	1.1.2
	Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV
	

	
	a) Giờ bình thường
	815

	
	b) Giờ thấp điểm
	445

	
	c) Giờ cao điểm
	1.645

	1.1.3
	Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
	

	
	a) Giờ bình thường
	860

	
	b) Giờ thấp điểm
	480

	
	c) Giờ cao điểm
	1.715

	1.1.4
	Cấp điện áp dưới 6 kV 
	

	
	a) Giờ bình thường
	895

	
	b) Giờ thấp điểm
	505

	
	c) Giờ cao điểm
	1.775

	1.2
	Bơm nước tưới tiêu cho lúa và rau màu 
	

	1.2.1
	Cấp điện áp từ 6 kV trở lên
	

	
	a) Giờ bình thường
	600

	
	b) Giờ thấp điểm
	240

	
	c) Giờ cao điểm
	1.140

	1.2.2
	Cấp điện áp dưới 6 kV 
	

	
	a) Giờ bình thường
	630

	
	b) Giờ thấp điểm
	250

	
	c) Giờ cao điểm
	1.200

	2
	Giá bán điện cho các cơ quan hành chính sự nghiệp
	

	2.1
	Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông
	

	2.1.1
	Cấp điện áp từ 6 kV trở lên
	875

	2.1.2
	Cấp điện áp dưới 6 kV 
	920

	2.2
	Chiếu sáng công cộng
	

	2.2.1
	Cấp điện áp từ 6 kV trở lên
	965

	2.2.2
	Cấp điện áp dưới 6 kV 
	1.005

	2.3
	Hành chính sự nghiệp
	

	2.3.1
	Cấp điện áp từ 6 kV trở lên
	990

	2.3.2
	Cấp điện áp dưới 6 kV 
	1.030

	3
	Giá bán điện sinh hoạt bậc thang
	

	3.1
	Cho 100 kWh đầu tiên
	550

	3.2
	Cho kWh từ 101 - 150 
	1.110

	3.3
	Cho kWh từ 151 - 200 
	1.470

	3.4
	Cho kWh từ 201 - 300 
	1.600

	3.5
	Cho kWh từ 301 - 400
	1.720

	3.6
	Cho kWh từ 401 trở lên
	1.780

	4
	Giá bán điện cho kinh doanh, dịch vụ
	

	4.1
	Cấp điện áp từ 22 kV trở lên
	

	
	a) Giờ bình thường
	1.410

	
	b) Giờ thấp điểm
	770

	
	c) Giờ cao điểm
	2.615

	4.2
	Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
	

	
	a) Giờ bình thường
	1.510

	
	b) Giờ thấp điểm
	885

	
	c) Giờ cao điểm
	2.715

	4.3
	Cấp điện áp dưới 6 kV 
	

	
	a) Giờ bình thường
	1.580

	
	b) Giờ thấp điểm
	915

	
	c) Giờ cao điểm
	2.855


